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TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết đặc thù của địa phương quy định 
về chế độ hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ và thu hút nhân lực ngành Y tế
thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030
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Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Căn cứ Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành Trung tâm Y tế vùng Duyên hải Bắc bộ;

Căn cứ Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành Trung tâm Y tế vùng Duyên hải Bắc bộ; Kết luận 226-KL/TU ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành Trung tâm Y tế vùng Duyên hải Bắc bộ;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số /TTr-SYT ngày    /  /2023 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết đặc thù của địa phương quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ và thu hút nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 – 2030; 
Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết đặc thù của địa phương quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ và thu hút nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 – 2030 với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn là một trong những nội dung trọng tâm được Đảng, Nhà nước chú trọng. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người có đức, có tài”. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đề ra các nhiệm vụ về quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có nội dung: “Có chính sách thu hút nhân tài, thu hút đội ngũ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập”.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một trong những khâu đột phá quan trọng đã được Đảng ta đề cập tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: "Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt"; "Có cơ chế đột phá thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao" là động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững. 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, xác định: "Có chính sách phù hợp, đặc thù của thành phố thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố". 

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, cùng với sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và các địa phương, Ngành Y tế Hải Phòng đã tiến bộ về mọi mặt, trong đó có sự phát triển về nhân lực.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhân lực ngành Y tế Hải Phòng vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định, có đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu, chuyên gia đầu ngành nhưng chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm Y tế vùng Duyên hải Bắc bộ, cơ cấu nhân lực còn mất cân đối theo từng vùng, từng lĩnh vực, thiếu đội ngũ bác sĩ tại các đơn vị tuyến y tế cơ sở, tại các chuyên ngành khó, độc hại và rủi ro nghề nghiệp cao.

Những năm gần đây, có tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc hoặc chuyển sang khu vực kinh tế tư nhân. Mặt khác, chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, còn chưa hợp lý. Cơ chế, chính sách thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn cao về y tế chưa đủ sức hấp dẫn; trong bối cảnh nhiều tỉnh thành phố đã triển khai cơ chế, chính sách có sức thu hút cao.

Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có áp dụng đối với bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên ngành y học, dược học và bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học khi đáp ứng một số điều kiện; ngoài ra không có văn bản nào quy định giao Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ và thu hút nhân lực ngành Y tế. 

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của nhân dân thành phố Hải Phòng, phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu, nhiệm vụ: “Phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, chuyên sâu”, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; xây dựng và phát triển Y tế thành phố Hải Phòng trở thành Trung tâm Y tế vùng Duyên hải Bắc bộ, xây dựng Nghị quyết đặc thù  về chế độ hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ và thu hút nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 – 2030 là hết sức cần thiết.

1. Căn cứ pháp lý

1.1. Các văn bản của Trung ương

- Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;
- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

-Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

- Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

- Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung;

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Cán bộ công chức, viên chức sửa đổi, bổ sung năm 2019;

- Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

- Thông tư 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 của Bộ Y tế hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập;

- Công văn số 2458/BNV-CTTN ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

1.2. Các văn bản của thành phố

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 22/11/2011 của Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ;
- Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành Trung tâm Y tế vùng Duyên hải Bắc bộ;

- Kết luận 226-KL/TU ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành Trung tâm Y tế vùng Duyên hải Bắc bộ;

- Chương trình số 02-CTr/TU ngày 25/12/2020 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố;

- Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 09/01/2018 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Chương trình hành động số 50-CTr/TU ngày 10/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

- Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

- Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 09/01/2018 của Thành ủy thực hiện Nghị số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy Ban nhân dân thành phố Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy Ban nhân dân thành phố;

- Báo cáo số 11/BC-ĐGSCĐ ngày 30/6/2023 của Đoàn Giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc triển khai các quy định của pháp luật về công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố;

- Nghị quyết số …… /NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc triển khai các quy định của pháp luật về công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố;
- Công văn số 5849/UBND-NC, ngày 13/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
2. Căn cứ thực tiễn

2.1. Trên cơ sở thực tiễn của một số tỉnh, thành phố đã ban hành chế độ hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ và thu hút nhân lực như: 
- Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 27/10/2022 về quy định chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022 – 2025. 

- Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025. 

- Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 quy định chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025.

 - Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. 

- Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND. 

- Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07/10/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 – 2022. 

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực, biệt phái và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Nghị quyết 168/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

- Nghị quyết số 181/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang.
2.2. Đối với thành phố Hải Phòng

Để thu hút, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Y tế có trình độ đại học và sau đại học, Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố và ngành y tế Hải Phòng đã xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, như:

- Nghị quyết 23/2019/NQ-HDND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách thành phố Hải Phòng.

- Quyết định 2252/QĐ-UB ngày 18/9/2003 về việc quy định tạm thời chế độ ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ đang công tác hoặc chuyển công tác trong ngành Y tế gồm: Ưu đãi nhà ở, bố trí hợp lý hóa gia đình, trợ cấp thêm ngoài lương; được thanh toán học phí, kinh phí mua tài tiệu học, hỗ trợ kinh phí bảo vệ luận văn, khi được phong học hàm, hỗ trợ kinh phí đi lại, tạm trú và chế độ ưu đãi với người được mời giảng bài, hội chẩn, phẫu thuật (hiện đã hết hiệu lực).

- Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND thành phố quy định về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (còn hiệu lực, nhưng đơn vị không thực hiện được do không có nguồn kinh phí).

- Quyết định số 143/SYT-TCCB ngày 29/5/2009 về việc chi học phí đối với y sĩ, dược sĩ trung học đi học bác sĩ, dược sĩ đại học thuộc miền núi, hải đảo, vùng khó khăn của thành phố.

- Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5849/UBND-NV, ngày 13/9/2018 về thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên cơ sở Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 2458/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ. 
Kết quả thực hiện các quy định trên: Ngành Y tế chưa thu hút được nhân lực theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Việc thực hiện chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo, học phí, trợ cấp thêm ngoài lương; được thanh toán học phí, kinh phí mua tài tiệu học, hỗ trợ kinh phí bảo vệ luận văn, khi được phong học hàm, hỗ trợ kinh phí đi lại, tạm trú chỉ thực hiện được tại một số đơn vị lớn như Bệnh viện Việt Tiệp, Kiến An, Trẻ Em, Mắt; các đơn vị còn lại không thực hiện được do quy định nguồn kinh phí đơn vị không có để thực hiện chi trả.

Về chế độ chính sách trong khuyến khích đào tạo, ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực y tế thành phố Hải Phòng còn chưa tương xứng, chưa phù hợp với thực tế. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích

Việc xây dựng chế độ hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ và thu hút phù hợp nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ nhân viên ngành Y tế tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn; thu hút được nguồn nhân lực y tế có chất lượng, các chuyên gia tại các cơ sở y tế; nâng cao chất lượng nhân lực y tế đồng bộ từ tuyến xã đến tuyến tỉnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành Trung tâm Y tế vùng Duyên hải Bắc bộ.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

- Phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thành phố và khả năng cân đối nguồn ngân sách.

- Hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đúng thẩm quyền; hình thức, trình tự, thủ tục.

- Đảm bảo chính sách được thực hiện hiệu quả, tính khả thi cao.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 5 điều

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Điều 2. Đối tượng hưởng hỗ trợ 
- Điều 3. Chế độ, chính sách hỗ trợ 
- Điều 4. Nguồn kinh phí chi trả 
- Điều 5. Điều khoản thi hành

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết

2.1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ công tác đào tạo, đãi ngộ và thu hút nhân lực ngành y tế tại các các cơ sở y tế công lập thuộc và trực thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng.
2.2. Đối tượng áp dụng

* Đối tượng được hưởng chính sách trong đào tạo 

- Viên chức y tế thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế được cơ quan có thẩm quyền (Giám đốc Sở Y tế hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở Y tế cử đi được sự thẩm định của Sở Y tế) cử đi đào tạo, học tập kỹ thuật chuyên môn, tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn ở tuyến trên; cử đi đào tạo/ tăng cường chuyên môn cho tuyến dưới.

- Viên chức được Thủ trưởng các đơn vị tuyến Trung ương cử đi đào tạo, tăng cường, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho các đơn vị y tế công lập tự chủ nhóm III, IV trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng.

* Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi 

Viên chức chuyên ngành y tế trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nhóm III, IV được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng.

* Đối tượng được hưởng chính sách thu hút 
- Sinh viên hoặc viên chức từ các tỉnh khác có bằng tốt nghiệp các chuyên ngành Bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; y sĩ (về công tác tại trạm y tế) được thu hút về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngành Y tế Hải Phòng.

IV. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH
1. Chế độ hỗ trợ trong đào tạo
Sử dụng ngân sách thành phố để thực hiện chế độ hỗ trợ đào tạo đối với: nhân viên y tế tại các đơn vị tự chủ nhóm III, IV (chưa thực hiện tự chủ chi thường xuyên, vẫn được ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên) được cử đi đào tạo, học tập kỹ thuật chuyên môn, đi tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn và cho nhân lực đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn, tăng cường chuyên môn tuyến trên cho tuyến dưới ở các đơn vị y tế công lập tự chủ nhóm III, IV trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng). Cụ thể:

1.1. Đối tượng được hưởng chính sách: 

- Viên chức y tế thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế được cơ quan có thẩm quyền (Giám đốc Sở Y tế hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở Y tế cử đi được sự thẩm định của Sở Y tế) cử đi đào tạo, học tập kỹ thuật chuyên môn, tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn ở tuyến trên; cử đi đào tạo/ tăng cường chuyên môn cho tuyến dưới.

- Viên chức được Thủ trưởng các đơn vị tuyến Trung ương cử đi đào tạo, tăng cường, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho các đơn vị y tế công lập tự chủ nhóm III, IV trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng.

1.2. Điều kiện để được hưởng chính sách:

Đối tượng cử đi đào tạo, học tập kỹ thuật chuyên môn; cử đi đào tạo, tăng cường chuyên môn cho tuyến dưới được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo phải đáp ứng các điều kiện:

- Có 01 năm liền kề trước tính từ thời điểm cử đi học của cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

- Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Còn thời gian công tác sau khi kết thúc khóa đào tạo theo văn bằng ít nhất 8 năm; 4 năm đối với đào tạo các kỹ thuật chuyên môn. 

- Có cam kết tiếp tục làm việc tại đơn vị được cử đi học hoặc tại các đơn vị y tế công lập do thành phố Hải Phòng quản lý ít nhất 8 năm sau khi hoàn thành khóa đào tạo và được hưởng chế độ hỗ trợ trong đào tạo.

1.3. Mức hỗ trợ trong đào tạo

Viên chức y tế được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đúng theo vị trí việc làm được:

- Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo theo mức thu của các cơ sở đào tạo. 

- Hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú, tài liệu: 3,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

- Được hưởng các chế độ ưu đãi tùy theo các hình thức đào tạo dưới đây:

1.3.1. Đào tạo hệ văn bằng chuyên môn y tế (tiến sĩ; thạc sĩ; CKII; CKI; bác sĩ nội trú; đào tạo bác sĩ tại trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế tuyến huyện và huyện đảo):

Các bác sĩ, dược sĩ đang công tác tại các đơn vị ngành y tế, được đơn vị cử đào tạo về chuyên môn sau đại học theo đúng chuyên ngành đào tạo, đúng vị trí việc làm, khi tốt nghiệp được hưởng mức trợ cấp một lần như sau: 

+ Tiến sĩ: 50 lần mức lương cơ sở; 

+ Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Dược sỹ chuyên khoa cấp II: 40 lần mức lương cơ sở; 

+ Bác sỹ nội trú: 35 lần mức lương cơ sở; 

+ Thạc sĩ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, Dược sĩ chuyên khoa cấp I: 30 lần mức lương cơ sở. 

+ Các viên chức đang công tác tại trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế tuyến huyện và huyện đảo khi tốt nghiệp bác sĩ được hưởng mức trợ cấp một lần: 15 lần mức lương cơ sở (gồm các viên chức có bằng tốt nghiệp hoặc được cử đi đào tạo trong giao đoạn năm 2024 – 2030).

Trong 07 năm dự kiến số lượt nhân lực cử đi đào tạo là 1.920 lượt, trong đó số lượt đào tạo tại các đơn vị tự chủ nhóm III, IV là 555 lượt. 

1.3.2. Đào tạo chuyển giao/ tăng cường kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới: 

Cán bộ nhân viên y tế đi tăng cường chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn từ tuyến trên về tuyến dưới được hưởng các chế độ theo quy định tại Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài ra, được hưởng chế độ ưu đãi mức: 

+ Cán bộ nhân viên y tế đi đào tạo/tăng cường chuyên môn tuyến trên về tuyến dưới hoặc được cử đi tăng cường chuyên môn cho đơn vị y tế khác trong ngành được cấp có thẩm quyền (Giám đốc Sở Y tế hoặc người đứng đầu đơn vị tiếp nhận nhân viên y tế đến tăng cường chuyên môn) đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng:

- 3.0 lần mức lương cơ sở/tháng/người. 

- 5.0 lần mức lương cơ sở/tháng/người đối với đi tăng cường/ chuyển giao kỹ thuật tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, hoặc viên chức tuyến Trung ương đi tăng cường cho đơn vị sự nghiệp nhóm III, IV trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng (được hưởng thêm ngoài ưu đãi theo quy định hưởng theo Quyết định số 409/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố đối với người làm việc trên huyện đảo Bạch Long Vĩ).

Cán bộ nhân viên y tế đi học tập kỹ thuật chuyên môn (chuyên khoa), tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật chuyên môn được hưởng chế độ ưu đãi mức 05 lần lương cơ sở/01 kỹ thuật chuyển giao thành công hoặc kỹ thuật chuyên môn (chuyên khoa). Trong thời gian học tập kỹ thuật chuyên môn (học tại đơn vị khác).

Số lượng viên chức tuyến trên đi đào tạo/tăng cường kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới trong 07 năm là 6.348 lượt người, trong đó đi đào tạo, tăng cường cho đơn vị nhóm III, IV là 5.433 lượt người (tính theo tháng). Số viên chức dự kiến tiếp nhận chuyên môn  tại đơn vị tự chủ nhóm III, IV là 1.154 lượt người. 

1.4. Nghĩa vụ của người được hỗ trợ

Các cán bộ, nhân viên y tế được đi đào tạo phải cam kết tiếp tục làm việc tại đơn vị được cử đi học hoặc tại các đơn vị y tế công lập do thành phố Hải Phòng quản lý:

- Ít nhất 08 năm sau khi hoàn thành khóa đào tạo theo văn bằng; 

- Trong 04 năm đối với các trường hợp học tập kỹ thuật chuyên môn (chuyên khoa) hoặc chuyển giao kỹ thuật chuyên môn. 

Trong trường hợp không thực hiện đúng cam kết sẽ phải thực hiện việc đền bù, với mỗi năm còn thiếu so cam kết phải đền bù gấp 2 lần tổng số kinh phí đã nhận hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. Thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng, nếu trên 01 tháng thì trong thời gian đi học không hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng quy định dưới đây.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ đào tạo do ngân sách thành phố cấp đối với: nhân viên các đơn vị tự chủ nhóm III, IV được cử đi đào tạo, học tập kỹ thuật chuyên môn, đi tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn và cho nhân lực đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho các đơn vị y tế công lập tự chủ nhóm III, IV thuộc Sở Y tế Hải Phòng.

2. Chế độ ưu đãi 

Viên chức chuyên ngành y tế trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nhóm III, IV được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng (nhằm giữ chân viên chức tại đơn vị công tác), cụ thể như sau: 

+ Bác sĩ, dược sĩ sau đại học hưởng 1,0 lần mức lương cơ sở/tháng/người. 

+ Bác sĩ, dược sĩ đại học hưởng 0,8 lần mức lương cơ sở/tháng/người. 

+ Viên chức chuyên môn y tế khác (Điều dưỡng, y sĩ, hộ sinh, kỹ thuật viên; dược sĩ cao đẳng,...) hưởng 0,5 lần mức lương cơ sở/tháng/người.
Dự kiến nhân lực có mặt + số còn thiếu tại các đơn vị theo định mức Thông tư 03/2023/TT-BYT: 5.615 người/01 tháng x 12 tháng/1 năm x 5 năm. (Dự kiến cho Đơn vị tự chủ nhóm III, IV.

3. Chính sách thu hút (Chính sách đại trà)
- Sinh viên hoặc viên chức từ các tỉnh khác có bằng tốt nghiệp các chuyên ngành Bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y; y sĩ (về công tác tại trạm y tế) được thu hút về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngành Y tế Hải Phòng được hưởng trợ cấp thu hút một lần, như sau:

	TT
	Đối tượng
	Chính sách hỗ trợ một lần
(mức lương cơ sở/người)

	1
	Giáo sư
	300 lần mức lương cơ sở

	2
	Phó Giáo sư
	250 lần mức lương cơ sở

	3
	Tiến sĩ chuyên ngành y tế
	200 lần mức lương cơ sở

	4
	Chuyên khoa cấp II
	200 lần mức lương cơ sở

	5
	- Bác sĩ nội trú;
	180 lần mức lương cơ sở

	6
	- Thạc sĩ, chuyên khoa cấp I 
	120 lần mức lương cơ sở

	7
	Bác sĩ hệ chính quy 6 năm làm việc tại các đơn vị y tế tuyến huyện, trạm y tế; tại các đơn vị BV Phổi, Tâm thần, Phục hồi chức năng, TT Pháp y, TT Cấp cứu 115, TT Kiểm soát bệnh tật thành phố 
	120 lần mức lương cơ sở

	8
	Bác sĩ hệ chính quy 4 năm làm việc tại các đơn vị y tế tuyến huyện, trạm y tế, tại các đơn vị BV Phổi, Tâm thần, Phục hồi chức năng, TT Pháp y, TT Cấp cứu 115.
	50 lần mức lương cơ sở

	9
	Dược sĩ đại học hệ chính quy 5 năm làm việc tại các đơn vị y tế tuyến huyện; tại các đơn vị BV Phổi, Tâm thần, Phục hồi chức năng, TT Pháp y, TT Cấp cứu 115, TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, TT Kiểm soát bệnh tật thành phố 
	50 lần mức lương cơ sở

	10
	ĐH điều dưỡng, hộ sinh, KTV Y
	40 lần mức lương cơ sở

	11
	CĐ điều dưỡng, hộ sinh, KTV Y; y sĩ về công tác tại trạm y tế
	25 lần mức lương cơ sở


Số lượng dự kiến thu hút: Gồm số còn thiếu theo định mức tại Thông tư 03/2023/TT-BYT và số bù cho nhân lực dự kiến nghỉ hưu, cụ thể:

Bảng nhân lực dự kiến thu hút
	STT
	Đối tượng
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030
	Tổng 7 năm

	
	Tổng cộng
	276
	264
	263
	260
	259
	259
	259
	2133

	1
	Giáo sư
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	8

	2
	Phó Giáo sư
	1
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	15

	3
	Tiến sĩ chuyên ngành y tế
	5
	5
	7
	4
	4
	4
	4
	33

	4
	Chuyên khoa cấp II
	9
	9
	8
	7
	8
	8
	8
	57

	5
	Bác sĩ nội trú;
	12
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	78

	6
	Thạc sĩ, chuyên khoa cấp I 
	23
	22
	21
	23
	22
	22
	22
	155

	7
	Bác sĩ hệ chính quy 6 năm làm việc tại các đơn vị y tế tuyến huyện, trạm y tế; tại các đơn vị BV Phổi, Tâm thần, Phục hồi chức năng, TT pháp y, TT cấp cứu 115, Trung tâm KSBT TP.
	60
	54
	51
	45
	44
	44
	44
	342

	8
	Dược sĩ đại học hệ chính quy 5 năm làm việc tại các đơn vị y tế tuyến huyện; tại các đơn vị BV Phổi, Tâm thần, Phục hồi chức năng, TT pháp y, TT cấp cứu 115, Trung tâm KSBT TP, TT Kiểm nghiệm thuốc, MPTP
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	62

	9
	ĐH điều dưỡng, hộ sinh, KTV Y tại các ĐV tự chủ nhóm III, IV (hệ chính quy)
	38
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	254

	10
	CĐ điều dưỡng, hộ sinh, KTV Y hệ chính quy tại các ĐV tự chủ nhóm III, IV; y sĩ công tác tại trạm y tế
	162
	162
	161
	161
	161
	161
	161
	1.129


- Ngoài chế độ hỗ trợ một lần, đối tượng được thu hút vào các cơ quan, đơn vị được hưởng các chính sách đãi ngộ sau: Được tuyển dụng, bố trí công tác và tạo điều kiện, môi trường làm việc.

- Điều kiện để được hưởng chính sách:

+ Đáp ứng yêu cầu chuyên môn và theo nhu cầu tuyển dụng của đơn vị.

+ Độ tuổi theo quy định về xét tuyển viên chức. Các đối tượng hưởng chính sách thu hút phải không thuộc các trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc.

Các trường hợp được hưởng chế độ thu hút 01 lần phải cam kết làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng ít nhất 10 năm (Nếu không thực hiện đúng cam kết sẽ phải thực hiện đền bù, mỗi năm thực hiện cam kết còn thiếu phải đền bù gấp 02 lần chế độ hỗ trợ một lần, chế độ hỗ trợ về nhà ở) và nếu vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

+ Không chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền;

+ Liên tục 02 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ;

+ Đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời gian cam kết làm việc tại đơn vị;

+ Tự ý bỏ việc;

+ Bị kỷ luật buộc thôi việc.

Đối tượng được xét hưởng các chế độ hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ và thu hút nhân lực vì lý do khách quan không làm việc đủ thời gian đã cam kết và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý, có trách nhiệm hoàn trả lại phần kinh phí đã nhận hỗ trợ tương ứng với số tháng chưa làm việc theo cam kết. Cụ thể: Mức kinh phí hoàn trả = (tổng các mức hỗ trợ đã nhận: số tháng cam kết làm việc) x (số tháng chưa làm việc theo cam kết).

* Ủy ban nhân dân thành phố cân đối ngân sách cấp thành phố để:

- Chi trả 100% mức kinh phí thực hiện chế độ khi thu hút nhân lực y tế về các đơn vị tự chủ nhóm III, IV

* Các đơn vị tự chủ nhóm I và nhóm II áp dụng quy định này để chi trả mức kinh phí thực hiện chế độ khi thu hút nhân lực y tế về làm việc phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị và theo các quy định hiện hành.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC
1. Tổng cộng cả giai đoạn 

Ngân sách nhà nước cần bố trí để thực hiện chế độ đãi ngộ, ưu đãi và thu hút nhân lực y tế trong 07 năm: 905.275,3 triệu đồng (Bằng chữ: chín trăm linh năm tỷ hai trăm bảy mươi năm triệu đồng ba trăm nghìn đồng).

 Trong đó:
Kinh phí dự kiến chi cho công tác đào tạo hệ văn bằng chứng chỉ trong 07 năm là 673.207 triệu đồng, trong đó NSNN chi cho đào tạo theo văn bằng chuyên môn: 186.358,9 triệu đồng (Một trăm tám mươi sáu tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, chín trăm nghìn đồng) đối với các đơn vị tự chủ nhóm III, IV.
Kinh phí dự kiến chi cho đào tạo/ tăng cường chuyên môn kỹ thuật trong 7 năm là 67.453,20 triệu đồng; trong đó NSNN chi: 40.469,40 triệu đồng (Bốn mươi tỷ bốn sáu chín triệu bốn trăm nghìn đồng).

Kinh phí ngân sách cấp cho chế độ ưu đãi hàng tháng tại các đơn vị tự chủ nhóm III, IV trong 07 năm: 502.422,48 triệu đồng (Năm trăm linh hai tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu đồng, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).  

Kinh phí dự kiến chi cho 07 năm để thực hiện chế độ thu hút là: 245.007,0 triệu đồng; trong đó ngân sách cấp 173.817,00 triệu đồng (Một trăm bảy mươi ba tỷ tám trăm mười bảy triệu đồng).
2. Kinh phí theo năm

- Năm 2024: 141.115,5 triệu đồng.

- Năm 2025: 137.780,4 triệu đồng.

- Năm 2026: 128.756,6 triệu đồng.

- Năm 2027: 126.466,4 triệu đồng.

- Năm 2028: 123.718,8 triệu đồng.

- Năm 2029: 123.718,8 triệu đồng.

- Năm 2030: 123.718,8 triệu đồng.

3. Nguồn kinh phí: Do ngân sách thành phố bảo đảm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết đặc thù quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ và thu hút nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng theo đúng các quy định của pháp luật, sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Y tế là cơ quan chủ trì, cùng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó chú trọng việc: xây dựng cơ chế giám sát, kiểm soát kinh phí hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra sai phạm, thất thoát.

VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết đặc thù quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ và thu hút nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 – 2030, Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

Thời gian trình Hội đồng nhân dân vào kỳ họp cuối năm 2023.

(Gửi kèm: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia Hồ sơ dự thảo Nghị quyết; Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị).
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